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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5851
	Nguyễn Thị Lan
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	5852
	Nguyễn Ngọc Bảy hoàng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	5853
	Phạm Ngọc Lâm
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	5857
	Nguyễn Thanh Mai
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	5859
	Phạm Quốc Toản
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	5861
	Võ Minh Đại
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	5863
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	5864
	Lê Nguyễn Huyền Trang
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	5866
	Lê Ly Ly
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	5867
	Nguyễn Thị Kiều Chinh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	5870
	Nguyễn Đức Miên
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	5873
	Trần Thị Thanh Hà
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	5874
	Nguyễn Quốc Toản
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	5875
	Hoàng Trung Quân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	5876
	Phạm Thị Khánh Huyền
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	5877
	Hoàng Văn Toàn
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	5878
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	5880
	Nguyễn Ngọc Thắng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	5910
	Nguyễn Văn Long
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	6086
	Cao Nam Toàn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	5950
	Trần Chí Thanh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	5951
	Lê Văn Việt
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	5958
	Nguyễn Tiến Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	5961
	Ngô Xuân Hùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


